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	UBND TỈNH GIA LAI

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       

         Gia Lai, ngày      tháng 4  năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THAY THẾ “NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT VÀ THỂ THAO QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI” VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH “NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2022/NQ-HĐND NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI QUY ĐỊNH MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI”

	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật (cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; triển lãm trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Đối tượng áp dụng
a) Tập thể và cá nhân đạt giải tại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật do cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tổ chức.

b) Thành phần nhân sự tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Nghị quyết này quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng (cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng, ngày hội, lễ hội truyền thống; triển lãm trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh) do các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh và cấp xã; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức theo kế hoạch, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, hoặc theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã thống nhất hoặc Thường trực Đảng ủy các cấp đồng ý chủ trương.

b) Tùy theo khả năng cân đối ngân sách, các xã, phường quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng tại địa phương phù hợp nhưng không vượt quá 70% mức chi tại Quy định này.

2. Đối tượng áp dụng
a) Tập thể và cá nhân đạt giải tại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức.
b) Thành phần nhân sự tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng.
	- Phạm vi điều chỉnh bổ sung “ngày hội, lễ hội truyền thống”, “quần chúng”.
- Chỉnh sửa phạm vi “trên địa bàn tỉnh Gia Lai” thành “do các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh và cấp xã; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức theo kế hoạch, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, hoặc theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã thống nhất hoặc Thường trực Đảng ủy các cấp đồng ý chủ trương”.
- Bổ sung nội dung điểm b. 
- Thay cụm từ “do cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tổ chức” thành “do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức”.
- Bổ sung từ “quần chúng”. 

	
	Điều 2. Nguyên tắc chi tiền thưởng
1. Việc chi tiền thưởng phải công khai, công bằng, kịp thời tôn vinh, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân đạt thành tích.

2. Ngoài mức chi tiền thưởng theo quy định này, trường hợp có nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng có thể quyết định mức chi tiền thưởng cao hơn.
	Bổ sung nội dung nguyên tắc chi tiền thưởng (theo quy định tại Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND).

	Điều 2. Mức chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
1. Mức chi tiền thưởng tại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật do cấp tỉnh tổ chức

Số TT
Nội dung
Mức chi tiền thưởng
(đơn vị tính: đồng)
Giải A
Giải B
Giải C
Giải Khuyến khích
I
Cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng
1

Giải toàn đoàn

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2

Giải thể loại

a

Đơn ca

1.000.000

800.000

600.000

400.000

b

Song ca, tam ca

1.500.000
1.300.000

1.000.000

700.000

c

Múa

1.500.000

1.300.000

1.000.000

700.000

d

Nhạc cụ

1.500.000

1.300.000

1.000.000

700.000

e

Tốp ca

1.700.000

1.500.000

1.300.000

1.000.000

f

Giới thiệu sách

1.000.000

800.000

600.000

400.000

g

Bình sách

1.000.000

800.000
600.000

400.000

h

Kể chuyện

1.000.000

800.000

600.000

400.000

i

Kịch

2.000.000

1.600.000

1.200.000

900.000

II
Triển lãm trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh
1

Giải tác phẩm mỹ thuật

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

2

Giải tác phẩm nhiếp ảnh

1.500.000

1.200.000

900.000

600.000

Nội dung khoản 2, khoản 3 đã được bãi bỏ, thay thế theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 09/12/2025:

Tùy theo khả năng cân đối ngân sách, các xã, phường quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao quần chúng tại địa phương phù hợp nhưng không vượt mức chi tại Quy định này.
4. Số lượng giải thưởng (Giải A, Giải B, Giải C, Giải Khuyến khích) tại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật không quá 35% số lượng tác phẩm, tiết mục tham dự. Trong đó: Số lượng Giải A không vượt quá 35% tổng số lượng các Giải B, Giải C và Giải Khuyến khích.


	Điều 3. Mức chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng 

1. Mức chi tiền thưởng tại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng 

STT
Nội dung
Mức chi tiền thưởng
(đơn vị tính: đồng)
Giải Nhất (Giải A hoặc tương đương)
Giải Nhì (Giải B hoặc tương đương)
Giải Ba (Giải C hoặc tương đương)
Giải Khuyến khích
I
Cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng, ngày hội, lễ hội truyền thống

1
Giải toàn đoàn
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2

Giải tiết mục, thể loại

a

Hát

-

Hợp xướng, hợp ca, tốp ca
3.000.000

2.500.000

2.200.000

2.000.000

- 

Tam ca, song ca
1.800.000

1.500.000

1.200.000

900.000
-

Đơn ca

1.000.000

800.000

600.000

400.000

b

Múa và các thể loại tương đương

-

Múa tập thể

3.000.000

2.500.000

2.200.000

2.000.000

-

Múa đôi

1.800.000

1.500.000

1.200.000

900.000

-

Múa đơn

1.000.000

800.000

600.000

400.000

c

Biểu diễn nhạc cụ

-

Hoà tấu

3.000.000

2.500.000

2.200.000

2.000.000

-

Tam tấu, song tấu 

1.800.000

1.500.000

1.200.000

900.000

-

Độc tấu

1.000.000

800.000

600.000

400.000

d

Các thể loại khác 

-

Các thể loại kịch

3.000.000

2.500.000

2.200.000

2.000.000

-

Giới thiệu sách, bình sách, kể chuyện

1.000.000

800.000

600.000

400.000

II
Triển lãm trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh
1
Giải tác phẩm mỹ thuật
3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

2

Giải tác phẩm nhiếp ảnh

1.500.000

1.200.000

900.000

600.000

2. Số lượng giải thưởng tại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng không quá 35% số lượng tác phẩm, tiết mục tham dự. Trong đó: Số lượng Giải Nhất (Giải A hoặc tương đương) không vượt quá 35% tổng số lượng các Giài Nhì (Giải B hoặc tương đương), Giấy Ba (Giải C hoặc tương đương) và Giải Khuyến khích.

3. Đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng do các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức: Mức chi tiền thưởng không vượt quá 70% mức chi tương ứng quy định tại khoản 1 Điều này.
	- Bổ sung từ “quần chúng”, bỏ cụm từ “do cấp tỉnh tổ chức”.
- Bổ sung tên gọi tương đương của  các giải thưởng.

- Mức chi giải toàn đoàn theo Nghị quyết hiện hành.
- Bổ sung vào giải tiết mục cụm từ “thể loại”.
- Quy định mức chi theo các loại hình: hát, múa, biểu diễn nhạc cụ và các loại hình khác, mỗi loại hình gồm giải tập thể, song/tam, đơn. 
+ Mức chi các tiết mục đơn áp dụng theo Nghị quyết hiện hành.

+ Mức chi các tiết mục song/tam áp dụng theo Nghị quyết 36/2023/NQ-HĐND.

+ Mức chi các tiết mục tập thể áp dụng theo Nghị quyết 36/2023/NQ-HĐND, có điều chỉnh thấp hơn ở các giải: Nhất, Nhì, Ba và cao hơn ở giải Khuyến khích.  
- Mức chi triển lãm áp dụng theo Nghị quyết hiện hành.
- Kế thừa nội dung của Nghị quyết hiện hành.

- Bổ sung nội dung khoản 3, quy định mức chi đối với các cơ sở giáo dục.

	Điều 3. Mức bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật
1. Mức bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật như sau:

a) Mức bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật do cấp tỉnh tổ chức:

Số TT
Thành phần nhân sự
Mức bồi dưỡng
(đơn vị tính: đồng/người/buổi)
1

Ban Tổ chức

- Trưởng ban: 220.000

- Phó Trưởng ban: 170.000

- Thành viên: 150.000

2

Hội đồng Nghệ thuật (Hội đồng Giám khảo)

- Chủ tịch Hội đồng: 600.000

- Phó Chủ tịch Hội đồng: 500.000

- Thành viên: 400.000

3

Thư ký

300.000

4

Dẫn chương trình

300.000

5

Các tiểu ban

- Trưởng Tiểu ban: 150.000

- Phó Trưởng Tiểu ban: 120.000

- Thành viên:100.000

6

Bộ phận kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình Led

150.000

7

Hậu đài phục vụ sân khấu

100.000

(Điểm b, điểm c đã được bãi bỏ theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 09/12/2025)

2. Trường hợp 01 người được phân công tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật thì chỉ được hưởng 01 mức bồi dưỡng cao nhất.
	Điều 4. Mức bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng
1. Mức bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng:

STT
Thành phần nhân sự
Mức bồi dưỡng
(đơn vị tính: đồng/người/buổi)
1
Ban Tổ chức
- Trưởng ban: 15% mức lương cơ sở 

- Phó Trưởng ban: 12% mức lương cơ sở 

- Thành viên: 10% mức lương cơ sở 
2

Hội đồng Nghệ thuật (Hội đồng Giám khảo)

- Chủ tịch Hội đồng: 40% mức lương cơ sở 

- Phó Chủ tịch Hội đồng: 30% mức lương cơ sở 

- Thành viên: 25% mức lương cơ sở 

3

Thư ký

20% mức lương cơ sở 

4

Dẫn chương trình

20% mức lương cơ sở 

5

Các tiểu ban

- Trưởng Tiểu ban: 10% mức lương cơ sở 

- Phó Trưởng Tiểu ban: 8% mức lương cơ sở 

- Thành viên: 6% mức lương cơ sở 

6

Bộ phận kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình Led

10% mức lương cơ sở 

7

Hậu đài phục vụ sân khấu

6% mức lương cơ sở 

2. Trường hợp 01 người được phân công tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng thì chỉ được hưởng 01 mức bồi dưỡng cao nhất.

3. Đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng do các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức: Mức chi bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự không vượt quá 80% mức chi tương ứng quy định tại khoản 1 Điều này.
	- Bỏ nội dung “Mức bồi dưỡng cho các thành phần nhân sự tham gia tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật do cấp tỉnh tổ chức”.

- Thay đổi quy định mức chi từ quy định số tiền cụ thể sang quy định tỉ lệ mức lương cơ sở hiện hành; áp dụng tính tỉ lệ % của mức tiền chi tại Nghị quyết hiện hành với mức lương cơ sở tại thời điểm ban hành Nghị quyết hiện hành (năm 2022, theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang).
- Kế thừa nội dung của Nghị quyết hiện hành.

- Bổ sung nội dung khoản 3 để áp dụng mức chi phù hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

	Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật do cấp nào tổ chức thì ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

2. Kinh phí tài trợ hợp pháp.
	Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các nguồn tài trợ, huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
	Quy định lại nguồn kinh phí “được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các nguồn tài trợ, huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật”.

	Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

2. Ngoài mức chi tiền thưởng và mức bồi dưỡng quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị quyết này, trường hợp có nguồn kinh phí tài trợ ngoài ngân sách nhà nước, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật có thể quyết định mức chi cao hơn mức chi quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị quyết này.
	
	Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND theo hình thức quy định trực tiếp. Nghị quyết thay thế theo hình thức ban hành quy định nên nội dung tổ chức thực hiện không thể hiện trong nội dung Quy định kèm theo.











